
 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG 
Số:       /CKHS-ĐKĐĐ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÔNG KHAI  
Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận  

Số 

TT 

Tên người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất 

Địa chỉ 

thường trú 

Địa chỉ 

thửa đất 

Tờ bản 

đồ số 

Thửa 

đất số 

Diện 

tích 

Thời 

điểm 

sử 

dụng 

đất 

Nguồn gốc sử dụng đất 

Hiện 

trạng sử 

dụng 

đất, tài 

sản gắn 

liền với 

đất 

Thời 

điểm 

tạo lập 

tài sản 

gắn 

liền với 

đất 

Tình 

trạng 

tranh 

chấp 

Sự phù hợp với 

quy hoạch 

1 

Ông Kim Xuân 

Lộc và bà Phạm 

Thị Linh 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 250 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

591 

95,9 m2 

đất 

ODT 

 

 

2010 

Đất được nhà nước giao, 

năm 2010 mượn đất của 

Nhà máy Z127 sử dụng 

đến nay. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

2010 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

2 Ông Bùi Đức Ánh 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 250 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

585 

117,0 

m2 đất 

ODT 

1989 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc sử dụng đất 

nhận chuyển nhượng của 

ông Đặng Sinh năm 2008, 

Nguồn gốc sử dụng đất của 

ông Đặng Sinh mua thanh 

lý nhà tập thể của Nhà máy 

Z127 năm 1989. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1989 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

3 
Bà Cầm Thị 

Phương Lan 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 220 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

598 

106,2 

m2 đất 

ODT 

1998 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc sử dụng đất 

mua nhà tập thể thanh lý 

thuộc Nhà máy Z127 năm 

1998. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1998 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 



4 
Ông Đỗ Viết 

Huấn 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 250 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

588 

123,3 

m2 đất 

ODT 

1990 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc sử dụng đất 

mua thanh lý nhà tập thể 

của Nhà máy Z127 năm 

1990. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1990 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

5 
Ông Hà Ngọc 

Chiến 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 250 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

590 

65,4 m2 

đất 

ODT 

1990 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc sử dụng đất 

nhận chuyển nhượng từ 

ông Giáp Văn Do năm 

2000, nguồn gốc sử dụng 

đất của ông Giáp Văn Do 

nhận chuyển nhượng từ 

ông Lê Văn Mạnh năm 

1998, nguồn gốc sử dụng 

đất của ông Lê Văn Mạnh 

nhận chuyển nhượng từ 

ông Nguyễn Đình Vũ năm 

1994, nguồn gốc sử dụng 

đất của ông Nguyễn Đình 

Vũ mua thanh lý nhà tập 

thể của Nhà máy Z127 

năm 1990. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1990 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

6 Bà Hà Thị Phượng 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 250 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

580 

130,8 

m2 đất 

ODT 

1997 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc thửa đất do mua 

thanh lý từ nhà máy Z127 

năm 1997. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1997 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

7 
Ông Dương Hồng 

Sơn 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 220 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

594 

95,9 m2 

đất 

ODT 

1999 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc sử dụng đất 

mua nhà tập thể thanh lý 

thuộc Nhà máy Z127 năm 

1999. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1999 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 



hoạch sử dụng 

đất 

8 Bà Lại Thị Chiến 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 220 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

573 

74,2 m2 

đất 

ODT 

1998 

Nhận chuyển nhượng, mua 

lại nhà thanh lý năm 1998 

của Nhà máy Z159 nay là 

nhà máy Z127 sử dụng đến 

nay. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1998 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

9 
Ông Lê Công 

Nghĩa 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 252 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

572 

103,5 

m2 đất 

ODT 

1989 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc đất nhận 

chuyển nhượng từ ông Lê 

Đức Sách năm 2011, 

nguồn gốc sử dụng đất của 

ông Lê Đức Sách mua lại 

nhà tập thể thanh lý của 

Nhà máy Z127 năm 1989. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1989 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

10 
Bà Lê Thị Thanh 

Chung 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 252 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

577 

86,6 m2 

đất 

ODT 

1989 

Nhận tặng cho, nguồn gốc 

sử dụng đất nhận tặng cho 

từ bà Đàm Thị Phương 

năm 1992, nguồn gốc sử 

dụng đất của bà Đàm Thị 

Phương mua lại nhà tập 

thể thanh lý của Nhà máy 

Z127 năm 1989. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1989 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

11 
Ông Mai Đức 

Hinh 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 220 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

571 

127,0 

m2 đất 

ODT 

2003 

Đất được Nhà nước giao, 

nguồn gốc thửa đất được 

Nhà máy Z127 cho mượn 

đất làm nhà ở năm 2003. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

2003 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

12 
Ông Ngô Đình 

Quang 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Tổ 45 

phường 

tờ 250 

phường 

Phan 

579 

72,4 m2 

đất 

ODT 

1990 

Nguồn gốc thửa đất do 

nhận chuyển nhượng của 

bà Đỗ Thị Gấm năm 2011, 

Sử dụng 

ổn định, 
1990 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 



Thái 

Nguyên 

Phan Đình 

Phùng 

Đình 

Phùng 

nguồn gốc sử dụng đất của 

bà Đỗ Thị Gấm được Nhà 

máy Z127 nhượng thanh lý 

nhà năm 1990. 

có nhà 

cấp 4 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

13 
Bà Ngô Thị Thu 

Huyền 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 220 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

593 

84,5 m2 

đất 

ODT 

1998 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc sử dụng đất 

mua thanh lý nhà tập thể 

của Nhà máy Z127 năm 

1998. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1998 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

14 
Ông Nguyễn 

Hoàng 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 250 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

592 

76,3 m2 

đất 

ODT 

2010 

Đất được nhà nước giao, 

năm 2010 được Nhà máy 

Z127 cho mượn đất để xây 

dựng nhà ở. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

2010 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

15 
Ông Nguyễn Hữu 

Xứng 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 220 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

570 

103,3 

m2 đất 

ODT 

2003 

Nhà nước giao, nguồn gốc 

sử dụng đất của ông 

Nguyễn Hữu Xứng được 

cho mượn lô đất của Nhà 

máy Z159 năm 2003. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

2003 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

16 
Ông Nguyễn 

Thanh Hải 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 220 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

578 

121,9 

m2 đất 

ODT 

1998 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc đất nhận 

chuyển nhượng từ bà 

Nguyễn Thị Minh Thành 

năm 2013, nguồn gốc sử 

dụng đất của bà Nguyễn 

Thị Minh Thành mua lại 

nhà tập thể thanh lý của 

Nhà máy Z127 năm 1998. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1998 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 



17 
Ông Nguyễn 

Thanh Hải 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 252 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

574 

100,3 

m2 đất 

ODT 

1989 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc đất nhận 

chuyển nhượng từ ông 

Trịnh Văn Cơ năm 2012, 

nguồn gốc sử dụng đất của 

ông Trịnh Văn Cơ mua lại 

nhà tập thể thanh lý của 

Nhà máy Z127 năm 1989. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1989 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

18 
Ông Nguyễn 

Thanh Tú 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 252 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

573 

102,4 

m2 đất 

ODT 

1989 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc sử dụng đất 

nhận chuyển nhượng từ bà 

Nguyễn Thị Hà năm 2009, 

nguồn gốc sử dụng đất của 

bà Nguyễn Thị Hà mua lại 

nhà tập thể thanh lý của 

Nhà máy Z127 năm 1989. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1989 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

19 
Ông Nguyễn Thế 

Anh 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 252 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

570 

98,4 m2 

đất 

ODT 

1989 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc đất nhận 

chuyển nhượng từ ông 

Đinh Xuân Dung năm 

2012, nguồn gốc sử dụng 

đất của ông Đinh Xuân 

Dung mua lại nhà tập thể 

thanh lý của Nhà máy 

Z127 năm 1989 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1989 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

20 
Bà Nguyễn Thị 

Huyền 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 250 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

582 

67,2 m2 

đất 

ODT 

2007 

Nhận tặng cho, Nguồn gốc 

thửa đất do nhận tặng cho 

từ mẹ bà Tạ Thị Kiên năm 

2007, nguồn gốc sử dụng 

đất của bà Tạ Thị Kiên 

nhận chuyển nhượng từ 

ông Nguyễn Trung Phúc 

năm 2007, Nguồn gốc sử 

dụng đất của ông Nguyễn 

Trung Phúc được Nhà máy 

Z127 nhượng thanh lý nhà. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

2007 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 



21 
Bà Nguyễn Thị 

Mai Thảo 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 250 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

589 

58,7 m2 

đất 

ODT 

1990 

Nhận chuyển nhượng, năm 

2013 nhận chuyển nhượng 

từ bà Bùi Thị Tám, nguồn 

gốc sử dụng đất của bà Bùi 

Thị Tám nhận chuyển 

nhượng từ bà Trần Thị 

Huê năm 2007, nguồn gốc 

sử dụng đất của bà Trần 

Thị Huê nhận chuyển 

nhượng từ ông Lê Văn 

Mạnh năm 1997, nguồn 

gốc sử dụng đất của ông 

Lê Văn Mạnh nhận chuyển 

nhượng từ ông Nguyễn 

Đình Vũ năm 1994, nguồn 

gốc sử dụng đất của ông 

Nguyễn Đình Vũ mua nhà 

ở thanh lý thuộc Nhà máy 

Z127 năm 1990. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1990 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

22 
Bà Nguyễn Thị 

Thọ 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 250 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

596 

139,0 

m2 đất 

ODT 

1989 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc sử dụng đất 

nhận chuyển nhượng từ 

ông Ngô Thanh Xuân năm 

2011, nguồn gốc sử dụng 

đất của ông Ngô Thanh 

Xuân mua lại nhà tập thể 

thanh lý của Nhà máy 

Z127 năm 1989. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1989 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

23 
Bà Nguyễn Thị 

vân 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 220 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

576 

71,7 m2 

đất 

ODT 

1998 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc đất nhận 

chuyển nhượng từ bà Đỗ 

Thị Cúc năm 2013, nguồn 

gốc sử dụng đất của bà Đỗ 

Thị Cúc mua lại nhà tập 

thể thanh lý của Nhà máy 

Z127 năm 1998. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1998 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 



24 
Ông Nguyễn Văn 

Hậu 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 220 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

580 

64,5 m2 

đất 

ODT 

1998 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc sử dụng đất 

mua lại nhà tập thể thanh 

lý của Nhà máy Z127 năm 

1998. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1998 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

25 
Ông Nguyễn Việt 

Hùng 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 220 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

584 

169,2 

m2 đất 

ODT 

1998 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc sử dụng đất 

mua thanh lý nhà tập thể 

của Nhà máy Z127 năm 

1998. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1998 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

26 Nhà văn hóa tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 252 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

578 

410,0 

m2 đất 

ODT 

2000 
Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

2000 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

27 
Ông Phạm Hồng 

Nam 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 252 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

569 

127,6 

m2 đất 

ODT 

1989 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc thửa đất do 

nhận chuyển nhượng của 

bà Hoàng Thị Minh năm 

2005, nguồn gốc sử dụng 

đất của bà Hoàng Thị 

Minh được Nhà máy Z127 

nhượng thanh lý nhà năm 

1989. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1989 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

28 
Ông Phạm Trường 

Đoàn 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 220 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

582 

74,8 m2 

đất 

ODT 

1998 

Nhận chuyển nhượng, mua 

lại nhà thanh lý năm 1998 

của Nhà máy Z159 nay là 

nhà máy Z127 sử dụng đến 

nay. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1998 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 



hoạch sử dụng 

đất 

29 
Ông Phạm Trường 

Giảng 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 252 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

571 

97,8 m2 

đất 

ODT 

1989 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc sử dụng đất 

nhận chuyển nhượng từ 

ông Phạm Văn Độ năm 

2003, nguồn gốc sử dụng 

đất của ông Phạm Văn Độ 

mua lại nhà tập thể thanh 

lý của Nhà máy Z127 năm 

1989. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1989 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

30 
Ông Phạm Văn 

Thịnh 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 252 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

574 

68,3 m2 

đất 

ODT 

1989 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc sử dụng đất 

mua lại nhà tập thể thanh 

lý của Nhà máy Z127 năm 

1989. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1989Bà Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

31 Bà Tạ Thị Hạnh 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 250 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

600 

176,0 

m2 đất 

ODT 

1988 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc sử dụng đất 

mua lại nhà tập thể thanh 

lý của Nhà máy Z127 năm 

1988. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1988 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

32 Ông Tạ Văn Nghề 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 250 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

597 

129,7 

m2 đất 

ODT 

1998 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc sử dụng đất 

mua thanh lý nhà tập thể 

của Nhà máy Z127 năm 

1998. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1998 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

33 Ông Từ Văn Ngọc 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Tổ 45 

phường 

tờ 220 

phường 

Phan 

569 

86,7 m2 

đất 

ODT 

2003 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc sử dụng đất 

nhận chuyển nhượng từ bà 

Sử dụng 

ổn định, 
2003 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 



Thái 

Nguyên 

Phan Đình 

Phùng 

Đình 

Phùng 

Nguyễn Thanh Thủy năm 

2003, nguồn gốc sử dụng 

đất của bà Nguyễn Thanh 

Thủy được Nhà máy Z127 

cho mượn lô đất làm nhà 

năm 2003. 

có nhà 

cấp 4 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

34 
Bà Trần Thị 

Phong 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 220 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

572 

120,8 

m2 đất 

ODT 

1998 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc sử dụng đất 

mua lại nhà tập thể thanh 

lý của Nhà máy Z127 năm 

1998. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1998 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

35 
Bà Vũ Thị Thu 

Hương 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 250 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

586 

59,4 m2 

đất 

ODT 

2011 

Nhận chuyển nhượng, 

nguồn gốc đất nhận 

chuyển nhượng từ ông Bùi 

Đức Ánh năm 2011, nguồn 

gốc sử dụng đất của ông 

Bùi Đức Ánh mua lại nhà 

tập thể thanh lý của Nhà 

máy Z127. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

2011 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

36 
Ông Nguyễn Tiến 

Dũng 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 250 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

584 

174,9 

m2 đất 

ODT 

1989 

Nhận thừa kế, nhận thừa 

kế từ ông Nguyễn Tiến 

Dần năm 2026, nguồn gốc 

sử dụng đất của ông 

Nguyễn Tiến Dần mua nhà 

tập thể thanh lý thuộc Nhà 

máy Z127 năm 1989. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1989 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

37 
Bà Phạm Thị Kim 

Thanh 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 250 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

578 

74,3 m2 

đất  

ODT 

1990 

Nhận tặng cho từ bố mẹ là 

ông Phạm Văn Või và bà 

Nguyễn Thị Lương năm 

2001, nguồn gốc thửa đất 

do nhận chuyển nhượng từ 

gia đình ông Bùi Tế Nhân 

và bà Trần Thị Nơi năm 

1992, nguồn gốc sử dụng 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1990 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 



đất của gia đình ông Bùi 

Tế Nhân và bà Trần Thị 

Nơi mua thanh lý từ nhà 

máy Z127 năm 1990. 

38 
Bà Phạm Thị Kim 

Thanh 

phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 45 

phường 

Phan Đình 

Phùng 

tờ 250 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng 

601 

130,0 

m2 đất 

ODT 

1990 

Nhận tặng cho năm 2001 

từ bố mẹ là ông Phạm Văn 

Või và bà Nguyễn Thị 

Lương, nguồn gốc thửa đất 

do ông Või và bà Lương 

mua thanh lý từ nhà máy 

Z127 năm 1990. 

Sử dụng 

ổn định, 

có nhà 

cấp 4 

1990 Không 

Phù hợp quy 

hoạch chung 

thành phố Thái 

Nguyên đến 

2035 và quy 

hoạch sử dụng 

đất 

 
Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày   /  /2026 đến hết ngày   /  /2026. 

Tại địa điểm: Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, trên Cổng thông 
tin điện tử phường Phan Đình Phùng (Địa chỉ: https://daithainguyen.vn) và Nhà văn hóa tổ 45 phường Phan Đình Phùng, 
tỉnh Thái Nguyên. 

 Người không đồng ý với kết quả thẩm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND phường Phan Đình Phùng để giải quyết; sau thời 
gian trên sẽ không xem xét giải quyết./.(Tien). 

 P. Phan Đình Phùng, ngày    tháng    năm 2026 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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